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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Anh Tuấn 

Các Thẩm phán:                          Bà Châu Minh Nguyệt 

  Ông Trần Minh Tấn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lâm Thị Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bạc 

Liêu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa: 
Ông Quan Tuấn Nghĩa, Kiểm sát viên.  

Ngày 02 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở 

phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 32/2023/TLPT-HS 

ngày 28 tháng 4 năm 2023, do có kháng cáo của bị cáo Lâm C đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số 19/2023/HS-ST ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Tòa án nhân 

dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Họ và tên: Lâm C, sinh năm 1958, tại Sóc Trăng; nơi thường trú: ấp C, xã 

L, thị xã V, tỉnh Sóc Trăng; nơi cư trú: ấp B, xã V, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu; 

Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Nuôi tôm; Trình độ văn hóa (học vấn): Không biết 

chữ; Dân tộc: Khmer; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lâm V, 

sinh năm 1933 (chết) và bà Thái Thị P, sinh năm 1933; có vợ tên Diệp Thị S, 

sinh năm 1966; có 03 người con, lớn sinh năm 1985, nhỏ sinh năm 1988; tiền án, 

tiền sự: Không; nhân thân: Chưa bị kết án, chưa bị xử phạt vi phạm hành chính; 

bị cáo tại ngoại, (có mặt);  

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Huỳnh Văn Vàng, Trợ giúp viên pháp lý 

thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 

- Bị hại không kháng cáo: Anh Lý T, sinh năm 1987; địa chỉ: ấp C, xã L, 

thị xã V, tỉnh Sóc Trăng, (có mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại: Ông Huỳnh Phước 

Hậu, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà 

nước tỉnh Bạc Liêu, (có mặt). 
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- Người phiên dịch cho bị cáo: Ông Thạch Đờ Ni, nơi làm việc: Đài phát 

thanh truyền hình tỉnh Bạc Liêu, (có mặt). 

- Người phiên dịch cho bị hại: Bà Dư Thị Phà Ca, nơi làm việc: Đài phát 

thanh truyền hình tỉnh Bạc Liêu, (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 17 giờ 00 phút, ngày 02/6/2022, Lý T, Lý P (anh ruột Lý T) 

và Hứa H (người chạy xe ba gác) chở cây gỗ và cột bê tông để bắt cầu qua kênh 

tại tại ấp B, xã V, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. Khi đến chòi của bị cáo C, ông H 

đậu xe lại để đưa cây gỗ và cột bê tông xuống cặp bờ kênh. Lúc này, bị cáo vào 

trong chòi lấy 01 cây dao bằng kim loại màu đen, dài 25,5cm cất giấu vào trong 

người đòi đi tra nói “đất của tao mày không để cây xuống” thì giữa bị cáo và Lý 

T xảy ra cự cải, chửi mắng, xúc phạm nhau, do bị chửi nên anh T lấy 01 cây gỗ 

đựng làm hàng rào lưới gần đó đánh trúng vào tay và lưng bên trái của bị cáo 

nhưng không gây thương tích, bị cáo rút dao đã chuẩn bị sẵn để đánh lại nhưng 

bị rơi xuống đường, anh T dùng chân đạp giữ cây dao lại thì bị cáo khom người 

xuống dùng tay giật lấy được cây dao nên anh T bỏ chạy, bị cáo cầm dao duổi 

theo đâm trúng nhiều nhát vào lưng phải, tay phải của anh T thì được mọi người 

can ngăn, anh T được đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, đến ngày 

14/6/2022 xuất viện. 

Quá trình điều tra thu giữ 01 cây dao có đặc điểm là thanh kim loại màu 

đen, đã bị rĩ sét, dài 25,5cm; một phần thanh kim loại dài 15cm có mũi nhọn, có 

hai bề lưỡi sắc bén một đoạn 6,2cm; phần thanh kim loại còn lại quấn vải và dây 

thun màu đen và 01 khúc gỗ khô. 

Bị cáo đã nộp bồi thường khắc phục hậu quả số tiền 5.000.000đ, nhưng bị 

hại không nhận, chuyển đến Chi Cục thi hành án dân sự thành phố B quản lý 

theo quy định. 

Tại Bản kết luận giám đính pháp y về thương tích số 111/TgT, ngày 

09/8/2022 của Trung tâm pháp y Bạc Liêu đối với anh Lý T kết luận: Tổng tỷ lệ 

tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 18%. 

Tại Cáo trạng số 136/ CT-VKS-HS ngày 25/11/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố B truy tố bị cáo Lâm C về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Từ nội dung trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2023/HS-ST ngày 

17/02/2023 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu quyết định: Tuyên 

bố bị cáo Lâm C phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Áp dụng điểm đ khoản 2 

Điều 134; các điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị 

cáo Lâm C 02 (hai) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 

bắt bị cáo đi thi hành án. 



3 

 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, bồi thường thiệt 

hại, án phí, quyền yêu cầu thi hành án, lãi suất trong giai đoạn thi hành án và 

quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 01/3/2023 bị cáo Lâm C kháng cáo xin được 

hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu phát biểu quan điểm: Lời 

khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị hại, người làm 

chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ, nên việc truy tố, xét xử bị 

cáo là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, khi quyết định cấp sơ thẩm 

đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, khi nghị án cấp sơ 

thẩm áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ Luật Hình sự, nhưng xử phạt bị cáo 02 năm 

tù, khởi điểm của khung hình phạt là chưa đúng quy định, xét tính chất, mức độ 

hành vi của bị cáo, bị cáo có đủ các tình tiết để áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật 

Hình sự, mức án cấp sơ thẩm phạt bị cáo là nghiêm khắc. Do đó, đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật 

Tố tụng hình sự, áp dụng các điểm b, s khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 54 Bộ 

luật Hình sự, sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2023/HSST ngày 

17/02/2023 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu, theo hướng giảm 

cho bị cáo từ 03 đến 06 tháng tù, không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo 

của bị cáo. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo phát biểu tranh luận và 

đề nghị: Thống nhất với đề nghị của Kiểm sát viên, bị cáo là người dân tộc, nhận 

thức pháp luật thấp, khi xãy ra sự việc bị hại đã dùng cây đánh bị cáo trước, nên 

bị cáo phải tự vệ nên đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ phạm tội trong trường 

hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra theo 

quy định tại điểm e khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo có anh em cô cậu là 

người có công cách mạng, nên đề nghị áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo, áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo hưởng án treo để bị 

cáo chăm lo cho vợ bị cáo đang mắc các bệnh hiểm nghèo. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại phát biểu tranh luận và 

đề nghị: Mức án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo là phù hợp, vì bị cáo dùng dao đâm 

từ phía sau lưng bị hại là rất nguy hiểm, nếu không cấp cứu kịp thời thì tính 

mạnh sẽ bị đe dọa. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố 

B, tỉnh Bạc Liêu. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  
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[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời 

khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị hại, 

lời khai của người làm chứng trong quá trình điều tra và phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ khác có trong hồ sơ, nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Do 

không đồng ý cho anh Lý T bỏ cây gỗ, cây bê tông xuống mé kênh, nên hai bên 

xảy ra cự cãi, chửi nhau, sau khi bị anh T dùng cây gỗ làm hàng rào đánh vào 

tay, lưng, bị cáo dùng dao bằng kim loại có mũi nhọn đã chuẩn bị sẵn đâm nhiều 

nhát vào phía sau lưng anh T khi anh T đang bỏ chạy, theo kết luận giám định 

định pháp y về thương tích số 111/TgT ngày 09/8/2022 của Trung tâm pháp y 

Bạc Liêu đối với anh Lý T: Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 

hiện tại là 18%. Do đó, việc truy tố, xét xử bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”, 

theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội 

và đúng quy định pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo xin được hưởng án treo. Hội đồng xét xử xét 

thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ 

nhặt trong cuộc sống mà bị cáo bất chấp pháp luật, xem thường tính mạng, sức 

khỏe của anh T, trước khi bị cáo ra ngăn cản anh T để cây xuống mé kênh bị cáo 

đã chuẩn bị sẵn dao nhọn mang theo, thể hiện ý thức của bị cáo muốn xử lý mâu 

thuẫn bằng bạo lực, muốn gây thương tích cho anh T. Tuy bị cáo có hai tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự, nhưng xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, cần cách 

ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để cải tạo, giáo dục ý 

thức chấp hành pháp luật cho bị cáo và cũng để răn đe phòng ngừa chung, việc 

cho bị cáo hưởng án treo không đảm bảo được tính răn đe phòng ngừa chung cho 

xã hội. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo 

của bị cáo. Tuy nhiên, mức hình phạt mà cấp sơ thẩm áp dụng cho bị cáo có phần 

nghiêm khắc, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đã bồi thường được 1/3 

thiệt hại cho bị hại, nên cần áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự, giảm một 

phần hình phạt cho bị cáo như đề nghị của Kiểm sát viên là có căn cứ và phù hợp 

pháp luật. Do đó, cần sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2023/HSST 

ngày 17/02/2023 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. 

[3] Xét đề nghị của Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm 

điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, 

không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo, giảm một phần hình 

phạt cho bị cáo, sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2023/HSST ngày 

17/02/2023 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. Hội đồng xét xử xét 

thấy, đề nghị của Kiểm sát viên là có căn cứ, phù hợp pháp luật nên được chấp 

nhận.  

[4] Xét đề nghị của Trợ giúp viên bào chữa cho bị cáo và Luật sư trợ giúp 

pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại. Hội đồng xét xử xét thấy, đề 

nghị của Trợ giúp viên và Luật sư chưa phù hợp, nên không được chấp nhận. 

[5] Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình 

sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 
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thường vụ Quốc Hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Toà án, bị cáo Lâm C không phải chịu. 

[6] Các phần Quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2023/HS-

ST ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu 

không có kháng cáo, không bị kháng nghị và không liên quan đến kháng cáo, cấp 

phúc thẩm không đặt ra xem xét. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ Điều 260 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 

tụng hình sự. 

1. Không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Lâm C, sửa 

một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2023/HS-ST ngày 17/02/2023 của Tòa 

án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu về hình phạt. 

2. Tuyên bố bị cáo Lâm C phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

- Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; các điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 

1 Điều 54; khoản 1 Điều 38 Bộ luật Hình sự.  

- Xử phạt bị cáo Lâm C 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù được 

tính kể từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. 

3. Các phần Quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 

19/2023/HSST ngày 17/02/2023 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu 

không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết 

hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lâm C không phải chịu. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
                                                       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nơi nhận:                                              
- TAND CC tại TP.HCM 

- VKSND tỉnh Bạc Liêu; 

- VKSND Tp Bạc Liêu;                       
- Phòng HSNV CA tỉnh Bạc Liêu;                                                                         (Đã ký) 

- TAND Tp Bạc Liêu; 

- CQĐT Tp Bạc Liêu; 

- Chi cục THADS Tp Bạc Liêu; 

- Bị cáo; bị hại;                                                                                                 Bùi Anh Tuấn 

- Lưu:HS, THS, THCTP;                                                                                
                

 


